
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 

1. Chính tả: - Chép lại các bài viết sau:

Bài 1 : Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp (trang 14)

Bài 2 : Sầu riêng (trang 34)

Bài 3 : Chợ Tết (trang 38)

Bài 4 : Họa sĩ Tô Ngọc Vân ( Trang 56)
Bài 5 : Khuất phục tên cướp biển  ( Trang 66)

2. Tập đọc 

Ôn các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 21 và trả lời các câu hỏi cuối bài.

(Mong phụ huynh quan sát khi các bé đọc)
3. Luyện từ và câu (Thực hiện vào vở)

Bài 1: Đọc đoạn văn sau và hoàn thành bài tập bên dưới:

  (1) Vợ chồng nhà Sói mấy hôm nay mất ngủ vì Sói chồng đau răng. (2) Giữa đêm khuya, Sói vợ mời bác sĩ Gõ Kiến đến chữa bệnh. (3) Không quản đêm tối, trời lạnh, bác sĩ Gõ Kiến đến ngay. (4) Bác sĩ Gõ Kiến kiên trì khêu từng miếng thịt nhỏ xíu giắt sâu trong răng Sói chồng, rồi bôi thuốc. (5) Sói chồng hết đau, không rên hừ hừ nữa.

  a) Tìm và viết lại  các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.

  b) Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ  và 2 gạch vị ngữ của từng câu tìm được.

Bài 2: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

   a)……………. mải mê ấp trứng, quên cả ăn, chỉ mong ngày trứng nở thành con.

   b) ......................hót ríu rít trên cành xoan, như cũng muốn đi học cùng chúng em.

   c) Trong chuồng, ..............kêu “chiêm chiếp”, ...............kêu “ cục tác”, .................

    thì cất tiếng gáy vang.  

Bài 3: a)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là r: 

b)  Viết 2 từ láy là động  từ có âm đầu là gi: ………………………………………

c)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là d: …………………………………………

Bài 4: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?

- Sáng nào cũng vậy, ông tôi…………………………………………………………

- Con mèo nhà em …………………………………………………………………...

- Chiếc bàn học của em đang ………………………………………………………..

Bài 5:  Thêm  chủ ngữ để hoàn thành  các câu kể Ai - là gì?

a) ............ là người được toàn dân kính yêu và biết ơn.

b) ............. là những người đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.

c) ........... là người tiếp bước cha anh xây dựng Tổ Quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Bài 6:  Xác định các bộ phận CN, VN trong mỗi câu sau:

a)  Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.

b)  Đêm ấy, bên bếp lửa hồng ba người ngồi ăn cơm với thịt gà rừng.

c) Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

d)  Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía cù lao.

e)  Hồi còn đi học, Hải rất say mê âm nhạc. Từ cái căn gác nhỏ của mình, Hải có thể nghe tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thành phố thủ đô.

g) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng, trò chuyện đến sáng.

h) Trẻ em là tương lai của đất nước.

f) Mạng lưới kênh rạch chằng chịt là mạch máu cung cấp nước cho cả vùng vựa lúa Nam Bộ.
4. Tập làm văn:

Đề 1: Tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.
Đề 2: Tả một cây ăn quả (hoặc một cây hoa) mà em thích nhất
Đề 3: Tả một cây bóng mát mà em thích nhất. 
ĐỀ 1

Bài 1: Gạch dưới CN 1 gạch và 2 gạch dưới VN .

 Ruộng rẫy là chiến trường. 
Bạn Tân rất hiền lành. 
Bóng bay lơ lững. 

Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của nước ta. 
Bài 2: a)Đặt 1 câu kể Ai là gì?
…………………………………………………………………………………………………………
b)Đặt 1 câu kể Ai thế nào?
…………………………………………………………………………………………………………
b)Đặt 1 câu kể Ai làm gì ?
…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm 4 từ cùng nghĩa với từ Dũng cảm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 4: Ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau các từ sau để tạo thành một cụm từ có nghĩa: đấu tranh; nói lên sự thật; nữ du kích; trước kẻ thù.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Bài 4:  Tìm 1 câu thành ngữ hoặc tục ngữ cho mỗi chủ điểm sau:
a) Những người quả cảm :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Vẻ đẹp muôn màu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Người ta là hoa đất

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4:  Trong câu “Tớ sẽ nói là đang đi đường thì gặp ông ngoại”. Đâu là bộ phận chủ ngữ trong câu: 

A. Tớ

B. Tớ sẽ nói

C. Ông ngoại

Bài 5: Ghi dấu X vào         trước dòng nêu đúng nghĩa của từ nghị lực. 
A. Làm việc liên tục, bền bỉ.

 B.  Chắc chắn, bền vững , khó phá vỡ.


C.Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bươc   trước khó khăn.

Bài 6: Nối các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì ? 
	A
	
	B

	1. Chúng tôi
	
	a) khua chiêng rộn ràng

	2. Chích bông
	
	b) hò hét nhau, thả diều thi

	3. Hàng trăm con voi
	
	c) chăm chỉ bắt sâu

	4. Mấy anh thanh niên
	
	d) đang tiến về bãi


Bài 7: Em hãy đặt 1 câu hỏi thể hiện thái độ khen hoặc chê. 
 Đặt câu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8: Em hãy tìm 2 từ chỉ ý chí – nghị lực? 

..................................................................................................................................... 

Bài 9: Em hãy đặt 1 câu hỏi với bạn của em.

.....................................................................................................................................
Bài 10: a)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là r: 

b)  Viết 2 từ láy là động  từ có âm đầu là gi: ………………………………………

c)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là d: …………………………………………

Bài 11: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?

- Sáng nào cũng vậy, ông tôi…………………………………………………………

- Con mèo nhà em …………………………………………………………………...

- Chiếc bàn học của em đang ………………………………………………………..

Bài 12:  Thêm  chủ ngữ để hoàn thành  các câu kể Ai - là gì?

a) ............ là người được toàn dân kính yêu và biết ơn.

b) ............. là những người đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.

c) ........... là người tiếp bước cha anh xây dựng Tổ Quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

ĐỀ 2
1) Đặt 1 câu yêu cầu lịch sự để xin cô giáo giảng lại bài toán.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Tìm 4 từ ngữ liên quan đến phương tiện giao thông và địa điểm tham quan du lịch.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Chuyển các câu kể sau thành câu cảm và câu khiến:
a) Mai hát hay.

Câu cảm:

………………………………………………………………………………………………………… 
Câu khiến:

………………………………………………………………………………………………………… 
4) Các câu cảm sau đây biểu lộ cảm xúc gì?
a) Ồ, bạn Lan hát hay quá!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Ôi, bạn ấy bị tai nạn kinh khủng quá!

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
c) Trời, sao bạn ấy biết nhỉ!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) A, mình được điểm 10!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Gạch dưới trạng ngữ trong câu và cho biết trạng ngữ ấy chỉ gì?
a) Bên bờ hồ, một con cá sấu đang rình mồi. (Trạng ngữ chỉ …………….……….)

b) Trên tầng cao, chuồn chuồn nước bay lượn. (Trạng ngữ chỉ …………….……..)

6) Thêm trạng ngữ vào các câu sau đây:
a) ………………………………………………………… trăm hoa đua nở.

b) ……………………………………………………………… các em chơi đùa vui vẻ.

7) Tìm các trạng ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống:
a) ……………… …………………………………………………………., trường em vừa xây thêm hai dãy phòng học.

b) ………………………………………………………….., chúng em được cô giáo khen.

8) Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ các câu sau đây:
Bộ vẩy của tê tê màu đen nhạt, giống vẩy cá gáy nhưng cứng và dày hơn nhiều. Miệng tê tê nhỏ, không có răng. Lưỡi của nó dài, nhỏ như chiếc đũa, xẻ làm 3 nhánh. Thức ăn của nó là sâu bọ, chủ yếu là kiến.

9) Gạch dưới trạng ngữ và cho biết trạng ngữ chỉ ý gì cho các câu dưới đây:
Sáng nay, trời rét căm căm.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nhờ bạn Mai, em học tiến bộ.

…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...
Để thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chúng em không xả rác, không khạc nhổ bừa bãi

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10) Tìm 2 từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr và 2 từ láy tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
11) Gạch dưới các từ láy trong đoạn thơ sau đây:
Dòng sông mới điệu làm sao
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
Trưa về trời rộng bao la.
Áo xanh sông mặc như là mới may
Chiều rồi thơ thẩn áng mây
Cài lên màu áo hây hây ráng vàng
12) Xếp các từ sau đây vào nhóm từ thích hợp: Lạc quan, lạc điệu, lạc thú, lạc đường, lạc hậu, lạc đề

a) Nhóm từ lạc có nghĩa là “vui mừng”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Nhóm từ lạc có nghĩa là “rớt lại, sai”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13) Tìm từ ngữ nói về:
a. Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại.

.................................................................................................................................................................. 
b. Thể hiện tính cách hay việc làm trái với lòng nhân hậu, yêu thương.

.................................................................................................................................................................. 
c. Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại.

.................................................................................................................................................................. 
d. Thể hiện tính cách hay việc làm trái với đùm bọc, giúp đỡ.

.................................................................................................................................................................
